TRƯỜNG THCS KHÁNH BÌNH
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HKI MÔN SINH HỌC 9 NĂM 2023-2024
Câu 1: 
a. Bệnh Phenylketo niệu, hồng cầu hình liềm thuộc dạng đột biến nào? Giải thích nguyên nhân của bệnh Phenylketo niệu, hồng cầu hình liềm?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b. Bệnh Phenylketo niệu, hồng cầu hình liềm có di truyền cho thế hệ sau không? Nếu đứa con có kiểu gen dị hợp thì có biểu hiện bệnh không? Giải thích?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 2:  
TH1: Ở loài rau dừa nước: Khúc thân mọc trên bờ có đường kính nhỏ và chắc, lá nhỏ; khúc thân mọc ven bờ có thân và lá lớn hơn; khúc thân mọc trải trên mặt nước thì thân có đường kính lớn hơn hai khúc trên và ở mỗi đốt, một phần rễ biến thành phao, lá cũng to hơn. 
TH2: Chồn ecmine: loài chồn này có bộ lông màu hạt dẻ trong mùa hè và chuyển sang màu trắng đặc trưng để ngụy trang trong tuyết trắng vào mùa đông.
TH3: Một số loài thực vật ở nước ta như bàng, xoan rụng lá vào mùa đông có tác dụng giảm sự thoát hơi nước qua lá.
TH4: Ở cây hoa anh thảo, alen A qui định hoa đỏ là trội hoàn toàn so với hoa trắng. Khi cho cây hoa đỏ thuần chủng trồng ở nhiệt độ 20oC thì ra hoa màu đỏ, khi trồng ở nhiệt độ 35oC thì ra hoa màu trắng. Thế hệ sau của cây hoa trắng này đem trồng ở môi trường có nhiệt độ 20oC thì lại ra hoa màu đỏ.
a. Sự thay đổi các trường hợp trên là hiện tượng gì? Xác định yếu tố ảnh hưởng đến hiện tượng này?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b. Nêu đặc điểm và vai trò của hiện tượng này?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………





Câu 3: (3.0 điểm) Quan sát hình sau và trả lời các câu hỏi:
[image: ]a. Số (1) và số (2) thể hiện quá trình nào?
b. Giả sử đoạn gen trên có trình tự sắp xếp các nucleotide trên mạch bổ sung như sau:
……A – T – X – G – G – A – X – T…… 
Em hãy cho biết:
- Trình tự các nucleotide trên mạch khuôn của đoạn gen trên.
- Trình tự các nucleotide trên mạch ARN được tổng hợp dựa trên mạch khuôn vừa tìm được.
- Biết rằng đoạn gen trên có nucleotide loại A là 630 Nu, nucleotide loại G là 320 Nu . Tổng số nucleotide có trong đoạn gen trên là bao nhiêu?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 4:
TH1: Ở người, bộ NST lưỡng bội bình thường 2n = 46 NST. Trong tế bào sinh dưỡng của một bé nữ tại NST giới tính có 1 chiếc (OX). Các cặp NST khác đều bình thường.
TH2: Ở người, bộ NST lưỡng bội bình thường 2n = 46 NST. Trong tế bào sinh dưỡng của một bé nam tại NST giới tính có 3 chiếc NST 21. Các cặp NST khác đều bình thường.
a. Xác định dạng đột biến và số lượng NST của từng trường hợp sau đột biến? 
b. Nêu tên hội chứng của bé nữ, bé nam mắc phải?
c. Nêu các đặc điểm bên ngoài của bệnh nhân mắc phải đột biến trên?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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